	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC  2022 - 2023

MÔN : CÔNG NGHỆ
( Thời gian làm bài : 40 phút)


	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	THỦ CÔNG KĨ THUẬT
1. Dụng cụ và vật liệu làm thủ công.

2. Làm đồ dùng học tập.

3. Làm biển báo giao thông.

4. Làm đồ chơi.
	Số câu
	4
	1
	4
	1
	
	1
	8
	3

	
	Câu số
	Câu 

1,2,6,7
	Câu
1 
	Câu
3 ,4,5,8
	Câu 
2 
	
	Câu 

3
	
	

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	3,0
	2,0
	
	1,0
	5,0
	5,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	4
	1
	
	1
	8
	3

	
	Số điểm
	2,0
	2,0
	3,0
	2,0
	
	1,0
	5,0
	5,0
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Họ và tên: .........................................................................................................................Lớp .....................
Trường: Tiểu học Quyết Thắng.
	ĐIỂM
	NHẬN XÉT

	
	


I/ TRẮC NGHIỆM:  Khoanh tròn vào chữ cái trước( đáp án) câu trả lời đúng :
Câu 1: “Dụng cụ” và “vật liệu” là gì?

A. Là những yếu tố chính để tạo ra những sản phẩm thủ công.
B. Là những sản phẩm tinh thần của con người như âm nhạc, thể thao.
C. Là thứ giúp con người vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. 
Câu 2: Khi chọn vật liệu làm thủ công, cần chọn loại có tính chất như thế nào?

A. Phù hợp, an toàn, không độc hại.

B. Tận dụng vật liệu tái chế.   

C. Tất cả các đáp án trên đều đúng. 
Câu 3 : Điền tiếp vào chố trống dưới đây để hoàn thành câu:

“Khi sử dụng, em cần chú ý ………… và …………. đồ dùng học tập ……….”

A. gọn gàng – sắp xếp – bừa bộn.

B. bảo quản – sắp xếp – gọn gàng.

C. bảo quản – bừa bộn – sạch sẽ.

Câu 4: Những tấm biển báo giao thông đường bộ đầu tiên xuất hiện ở đâu?

A. Ở Rô – ma cách đây hơn hai nghìn năm.

B. Ở đường phố Paris ( Pháp) vào năm 1903.

C. Ở Anh vào năm 1968.

Câu 5: Sắp xếp các bước trong quy trình làm biển báo giao thông?

A. Làm đế biển báo, làm biển báo, làm cột biển báo, hoàn thiện sản phẩm.

B. Làm biển báo, làm đế biển báo, làm cột biển báo, hoàn thiện sản phẩm

C. Làm biển báo, làm cột biển báo, làm đế biển báo, hoàn thiện sản phẩm.

Câu 6: Xe đồ chơi gồm những bộ phận nào?

A. Thân xe, trục bánh xe, bánh xe.

B. Gương xe, bánh xe, phanh xe.  

C. Thân xe, bánh xe, gương xe. 

Câu 7: Khi làm xe đồ chơi sản phẩm phải đảm bảo yêu cầu nào?

A. Sản phẩm đúng kích cỡ, chắc chắn.

B. Sản phẩm chuyển động được, trang trí đẹp.

C. Cả hai đáp án A và B.

Câu 8: Đâu không phải là những lưu ý khi làm thước kẻ?

A. Kích thước, cách cắt, dán đúng cách.

B. Cắt, dán theo sở thích, không theo một số liệu kĩ thuật nào.

C. Đảm bảo an toàn khi cắt, dán.
II/ TỰ LUẬN: 
Câu 1: Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp: đúng chỗ, đồ chơi trí tuệ, đồ chơi truyền thống, đa dạng, đúng cách để điền vào chỗ chấm.
- Thế giới đồ chơi trẻ em rất..................................., phong phú: .....................................; đồ chơi vận động;.....................................................................và đồ chơi hiện đại,...

- Thông điệp 4Đ gồm các nội dung: đúng lúc, .........................................., đúng thời lượng và................................

Câu 2 : Em hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ làm thủ công đúng cách và an toàn ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Để giữ gìn, bảo quản đồ dùng học tập, em cần làm gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------
	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	     BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 3



I.Phần trắc nghiệm : 5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	C
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. Phần tự luận:  5 điểm
Câu 1 : ( 2 điểm - Mỗi ý đúng được 1 điểm)
- Thế giới đồ chơi trẻ em rất đa dạng, phong phú: đồ chơi trí tuệ; đồ chơi vận động; đồ chơi truyền thống và đồ chơi hiện đại,...

- Thông điệp 4Đ gồm các nội dung: đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời lượng và đúng cách.
Câu 2 : (2 điểm)

Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chỉ có đầu sắc, nhọn. Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh bị thương. Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi an toàn khi không sử dụng.
Câu 3: ( 1 điểm)
- Thường xuyên lau chùi, để ở nơi an toàn, tránh làm rơi và mất.  
- Không vứt lung tung khắp nơi.
- Không vẽ bậy lên đồ dùng học tập.  
